
Thông tin giao dịch 30/06/2025

Giá hiện tại (VNĐ) 26,400

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 32,257

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 23,726

SL cổ phiếu LH 98,997,311

KLGD BQ 20 phiên (CP) 9,830

% sở hữu nước ngoài 46.4%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 2,614

P/E 16.4

EPS 1,614

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HSX: PGD)
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Lịch sử giá

PGD VNINDEX

DT thuần

6T 2025

5,533
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 342| 6.6%

Tỷ suất lãi EBIT

Q2/25

2.7%

+/- YoY: ▼ 2.4%

DT thuần

Q2/25

2,974
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 415| 16.2%

YoY: ▲ 75.0| 2.6%

LN sau thuế

Q2/25

64.3
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 64.3| 643211%

YoY: ▼52.7| -45.0%

LN sau thuế

6T 2025

64.3
tỷ VNĐ

YoY: ▼89.7| -58.2%

ROE

Q2/25

10.4%

+/- YoY: ▼ 4.6%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HSX: PGD)
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Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

89.6% 89.9% 89.7% 89.7% 90.5%

10.4% 10.1% 10.3% 10.3% 9.5%

60.0% 57.7% 60.8% 59.4% 59.3%

40.0% 42.3% 39.2% 40.6% 40.7%

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25

T
ổ

n
g

 T
S

Cơ cấu Tổng tài sản

Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Nợ phải trả Nguồn VCSH
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TSNH khác
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Nợ vay

Vay và nợ thuê ngắn hạn Vay và nợ thuê dài hạn

Tăng trưởng nợ vay
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HSX: PGD)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 3,848 3,845 3,768 3,631 3,746

Tài sản ngắn hạn 3,449 3,456 3,378 3,258 3,392

Tiền và tương đương tiền 1,648 1,594 1,385 1,131 1,310

Đầu tư tài chính ngắn hạn 388 468 718 718 718

Phải thu ngắn hạn 1,312 1,310 1,204 1,322 1,306

Hàng tồn kho 46.7 47.9 48.6 48.5 52.1

Tài sản ngắn hạn khác 54.8 36.9 22.8 38.7 6.48

Tài sản dài hạn 399 389 390 373 354

Phải thu dài hạn 3.40 3.43 3.45 4.69 4.77

Tài sản cố định 281 267 263 251 238

Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0

Tài sản dở dang 1.76 1.76 1.91 2.07 2.46

Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 113 11.8 122 115 109

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 2,308 2,218 2,291 2,155 2,220

Nợ ngắn hạn 2,308 2,218 2,291 2,155 2,220

Vay và nợ thuê ngắn hạn 0 0 0 0 0

Phải trả người bán ngắn hạn 2,023 1,893 2,012 1,922 1,016

Nợ dài hạn 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

Vay và nợ thuê dài hạn 0 0 0 0 0

Nguồn vốn chủ sở hữu 1,540 1,627 1,478 1,475 1,526

Vốn chủ sở hữu 1,540 1,627 1,478 1,475 1,526

Vốn điều lệ 990 990 990 990 990

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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